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Phụ lục III
DANH MỤC VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI KHÓ KHĂN, ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VÀ CÁC XÃ ĐẢO THUỘC TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày       /       /2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa)
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[bookmark: loai_26_name]A. DANH SÁCH XÃ VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH KHÁNH HÒA PHÂN ĐỊNH THEO TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 (Kèm theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ)
	TT
	Tên xã (sau sắp xếp)
	Thuộc khu vực
	Ghi chú

	I
	HUYỆN KHÁNH VĨNH (nay là xã Khánh Vĩnh, xã Bắc Khánh Vĩnh, xã Nam Khánh Vĩnh, xã Tây Khánh Vĩnh, xã Trung Khánh Vĩnh).
	
	

	II
	HUYỆN KHÁNH SƠN (nay là xã Khánh Sơn, xã Tây Khánh Sơn, xã Đông Khánh Sơn).
	
	

	III
	HUYỆN CAM LÂM
	
	

	1
	Xã Sơn Tân, nay là xã Cam Hiệp
	III
	

	2
	Xã Suối Cát, nay là xã Suối Dầu
	I
	

	3
	Xã Cam Phước Tây, nay là xã Cam An
	I
	

	IV
	THỊ XÃ NINH HÒA
	
	

	1
	Xã Ninh Tây, nay là xã Tây Ninh Hòa
	II
	

	2
	Xã Ninh Tân, nay là xã Nam Ninh Hòa
	I
	

	V
	TP CAM RANH
	
	

	1
	Xã Cam Thịnh Tây, nay là xã Nam Cam Ranh
	I
	

	2
	Xã Cam Phước Đông, nay là phường Ba Ngòi
	I
	



[bookmark: loai_34_name]
B. XÃ VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH NINH THUẬN PHÂN ĐỊNH THEO TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN 
GIAI ĐOẠN 2021 – 2025 (Kèm theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ)

	STT
	Tên  xã sau sắp xếp
	Thuộc khu vực
	Ghi chú

	 
	Tổng cộng
	28
	 

	 
	Xã khu vực I
	12
	 

	 
	Xã khu vực II
	1
	 

	 
	Xã khu vực III
	15
	 

	I
	HUYỆN NINH SƠN
	 
	 

	1
	Xã Lâm Sơn, Xã Lương Sơn (nay là xã Lâm Sơn)
	I
	 

	2
	Xã Mỹ Sơn
	III
	 

	3
	Xã Nhơn Sơn, nay là phường Đô Vinh
	I
	 

	4
	Xã Ma Nới, nay là xã Anh Dũng
	III
	 

	II
	HUYỆN NINH HẢI
	 
	 

	1
	Xã Xuân Hải
	I
	 

	III
	HUYỆN THUẬN NAM
	 
	 

	1
	Xã Phước Hà
	III
	 

	2
	Xã Phước Ninh, Xã Phước Nam (nay là xã Thuận Nam)
	I
	 

	IV
	HUYỆN NINH PHƯỚC
	 
	 

	1
	Xã Phước Thái, Xã Phước Hữu (nay là xã Phước Hữu)
	I
	 

	2
	Xã Phước Hải, Thị trấn Phước Dân (nay là xã Ninh Phước)
	I
	 

	3
	Xã Phước Hậu
	I
	 

	V
	HUYỆN THUẬN BẮC
	 
	 

	1
	Xã Bắc Sơn, nay là xã Ninh Hải
	III
	 

	2
	Xã Phước Chiến, nay là xã Công Hải
	III
	 

	3
	Xã Phước Kháng, Xã Lợi Hải (nay là xã Thuận Bắc)
	III
	 

	5
	Xã Công Hải
	I
	 

	VI
	HUYỆN BÁC ÁI
	 
	 

	1
	Xã Phước Đại, Xã Phước Thành (nay là xã Bác Ái Đông)
	III
	 

	2
	Xã Phước Chính, Xã Phước Tiến, Xã Phước Thắng (nay là xã Bác Ái)
	III
	 

	3
	Xã Phước Trung, nay là xã Mỹ Sơn
	III
	 

	4
	Xã Phước Tân, Xã Phước Hòa, Xã Phước Bình (nay là xã Bác Ái Tây)
	III
	 



C. DANH MỤC ĐỊA BÀN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ (Kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ)

	STT
	Tỉnh
	Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội 
đặc biệt khó khăn
	Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội 
khó khăn

	32
	Khánh Hòa
	Các huyện Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, huyện đảo Trường Sa và các đảo thuộc tỉnh
	Các huyện Vạn Ninh, Diên Khánh, Cam Lâm, thị xã Ninh Hòa, thành phố Cam Ranh

	33
	Ninh Thuận
	Toàn bộ các huyện
	Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm


D. DANH MỤC CÁC XÃ ĐẢO THUỘC TỈNH KHÁNH HÒA (Theo Quyết định số 2312/QĐ-TTg ngày 18/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ)

	STT
	Tỉnh
	Huyện
	Xã

	32
	Khánh Hòa
	Thành phố Nha Trang
	Phường Vĩnh Nguyên (nay là phường Nha Trang)

	
	
	Thành phố Cam Ranh
	Xã Cam Bình (nay là xã Nam Cam Ranh)




